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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:

                           "Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm mát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa

Nước chúng ta

Nước những người chưa bao giờ khuất

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về!"

                             (Đất nước - Nguyễn Đình Thi)

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. 

Câu 2 (0,5 điểm): Những hình ảnh nào của đất nước được Nguyễn Đình Thi gợi ra qua đoạn thơ trên?
Câu 3 (1,0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ: 

"Trời xanh đây là của chúng ta

 Núi rừng đây là của chúng ta"

Câu 4 (1,0 điểm): Bốn dòng thơ cuối của đoạn thơ trên giúp em cảm nhận được điều gì về đất nước chúng ta?
PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm).
Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự cống hiến.
Câu 2 (5,0 điểm).

 Cảm nhận vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên qua đoạn trích sau:

“…Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều:

- Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy. Bác lái xe đi, về Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào giờ “ốp” là cháu chạy xuống chơi, lâu thành lệ. Cháu bỗng dưng tự hỏi: Cái nhớ xe, nhớ người ấy thật ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô hội thì xoàng. Cháu ở liền trong trạm hằng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”.

Anh xoay sang người con gái đang một mắt đọc cuốn sách, một mắt lắng nghe, chân cô đung đưa khe khẽ, nói:

- Và cô cũng thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấy mà. Mỗi người viết một vẻ.

- Quê anh ở đâu thế? - Họa sĩ hỏi.

- Quê cháu ở Lào Cai này thôi. Năm trước, cháu tưởng cháu được đi xa lắm cơ đấy, hóa lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận. Kết quả: bố cháu thắng cháu một - không. Nhân dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan cháu ở Sa Pa. Không có cháu ở đấy. Các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói: nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ đựơc bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “Thế là một - hòa nhé!”. Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.”

                                                              ("Lặng lẽ Sa Pa"- Ngữ văn 9, tập 1)

                      ………………….. Hết …………………….
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A. YÊU CẦU CHUNG


- Giám khảo nắm chắc phương pháp và nội dung kiến thức của từng dạng câu trong đề để có sự đánh giá khách quan, chính xác, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm, khuyến khích các bài viết sáng tạo, giàu cảm xúc.


- Học sinh làm bài theo nhiều cách riêng nhưng cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của Hướng dẫn chấm.


- Lưu ý: Điểm bài thi có thể cho lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn số. 
B. YÊU CẦU CỤ THỂ

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

a. Về kĩ năng:


- Biết cách trả lời câu hỏi đọc hiểu.


- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, viết câu.

     
b. Về kiến thức


- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau  nhưng cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Thể thơ: tự do

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	0,25

0,25

	2
	Những hình ảnh của đất nước được Nguyễn Đình Thi gợi ra qua đoạn thơ: trời xanh, núi rừng, những cánh đồng, những ngả đường, những dòng sông, những người chưa bao giờ khuất.
	0,5



	3
	- Điệp ngữ: "đây là của chúng ta"
- Tác dụng:

+ Giúp câu thơ thêm sinh động, gợi hình, gợi tả, gợi cảm

+ Nhấn mạnh, khẳng định niềm vui sướng, tự hào vì được làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời.
	0,5

0,25

0,25

	4
	* HS viết đoạn văn cảm nhận được về đất nước trong bốn câu thơ cuối của đoạn thơ đảm bảo một số ý sau:

- Đất nước chúng ta:

+ Không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là tiếng nói quật cường, tiếng nói đấu tranh vọng lên từ lòng đất.

+ Đó còn là tiếng nói của cha ông về truyền thống lịch sử hào hùng, là lời nhắc nhở cháu con phải gìn giữ lấy giang sơn, gấm vóc. 
(Lưu ý: HS viết thành đoạn văn mới cho điểm tối đa)
	1,0




PHẦN II. TẬP LÀM VĂN  (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

	Các 

yêu cầu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	 - Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội (đáp ứng đúng yêu nội dung đảm bảo truyền đạt tương đối trọn vẹn một khía cạnh của vấn đề), vận dụng tốt các thao tác lập luận. 

- Biết cách sử dụng dẫn chứng phù hợp để làm sáng tỏ luận điểm.
	0,25

	2

	- Lời văn diễn đạt: rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu...
- Chữ viết và trình bày: sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả và diễn đạt thông thường.
	0,25

	 3
	Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các nội dung sau: 
	

	
	*Ý 1. Giới thiệu khía cạnh vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của sự cống hiến
	0,25

	
	* Ý 2: Giải thích về sự sống hiến

 Cống hiến là sự hi sinh, dâng tặng tài năng, công sức, trí tuệ của mình vì người khác, vì tập thể, cộng đồng, vì sự nghiệp chung của đất nước. 
	0,25

	
	* Ý3: Phân tích, chứng minh, bàn luận

 - Cống hiến là lối sống thể hiện một phong cách sống cao đẹp, giúp khẳng định giá trị của bản thân 

- Cống hiến là thể hiện tinh thần trách nhiệm của bản thân với cộng đồng xã hội, với sự nghiệp chung của đất nước.Cống hiến góp phần dựng xây đất nước giàu mạnh, bền vững và không ngừng phát triển. Cống hiến cũng là cách giữ gìn và phát huy truyền thống, thành quả tốt đẹp mà cha ông đã dựng xây và bảo vệ.

- Sống không biết cống hiến, không vì lợi ích chung là biểu hiện của lối sống ích kỉ. 

(Yêu cầu có từ 1 đến 2  dẫn chứng tiêu biểu để minh họa).  
	0,25
0,25

0,25

	
	* Ý4: 

- Khảng định ý nghĩa to lớn của sự cống hiến: Mỗi người biết sống và cống hiến để cuộc sống thêm ý nghĩa, sống có lí tưởng, có trách nhiệm, ... 
- Thông điệp: Là học sinh, chúng ta phải cống hiến bằng những việc làm cụ thể thiết thực như học tập tốt, rèn luyện đạo đức, tích cực lao động và tham gia vào các phong trào thi đua của nhà trường, địa phương,…
	0,25

	
	LƯU Ý: căn cứ vào bài làm của HS mà GV cho điểm 
- Bài viết không đi sâu được vấn đề chính là: đưa ra ý nghĩa của sự cống hiến mà làm dàn  trải như một bài nghị luận thu nhỏ hoặc lý giải sai sang vấn đề khác... thì không cho  điểm hoặc cho không quá 0,5 điểm tùy bài cụ thể.

- Khuyến khích bài viết có tính sáng tạo, có cách lập lập riêng, tìm thêm được ý hay, ý đúng ngoài  gợi ý trên, vẫn cho điểm nhưng không vượt quá số điểm quy định.
	


Câu 2 (5,0 điểm)

	Các 

yêu cầu
	Nội dung
	Điểm

	1
	 Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài.
	0,25

	2
	 Xác định đúng nội dung nghị luận: cảm nhận vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên
	0,25

	3
	* Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nêu vấn đề nghị luận.
	0,5



	
	* Thân bài: 
	

	
	a. Vị trí, vai trò đoạn trích: 
Đoạn trích nằm ở phần giữa tác phẩm. Qua tình huống cuộc gặp gỡ tình cờ giữa nhân vật anh thanh niên sống và làm việc trên đỉnh Yên Sơn với ông họa sĩ và cô kĩ sư, đoạn trích đã hiện lên vẻ đẹp về tâm hồn, tình cảm và phẩm chất đáng quý của nhân vật anh thanh niên
	0,5



	
	b. Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật qua đoạn trích
	

	
	* Nét đẹp trước hết ở anh là sống có lí tưởng, có suy nghĩ và tình cảm đẹp.

+ Sống có lí tưởng cao đẹp: Anh từng trăn trở “Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?”. Anh sống gắn bó với sự nghiệp của đất nước, có trách nhiệm với cuộc đời. Đất nước có chiến tranh, anh xin ra trận, không được ra trận, anh làm công tác khí tượng trên núi cao. Anh sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần.

+ Anh có suy nghĩ và tình cảm đẹp: Anh rất yêu công việc của mình, có những suy nghĩ đúng đắn và sâu sắc về công việc: “Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi công việc của cháu gắn liền vói bao anh em đồng chí dưới kia, công việc của cháu gian khổ thế dấy chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất”. Anh hiểu công việc thầm lặng của mình có ích cho cuộc sống và nó là sợi dây gắn kết anh với mọi người. Đối với anh, hạnh phúc là được sống trong công việc, là ở sự cống hiến. Khi được biết một lần do phát hiện kịp thời một đám mây khô mà anh đã góp phần vào chiến thắng của không quân ta bắn rơi nhiều máy bay Mĩ trên câu Hàm Rồng, anh thấy mình “thật hạnh phúc”. Những suy nghĩ ấy khiến anh thêm yêu cuộc sống và con người xung quanh, thấy cuộc đời đẹp quá, giúp anh thêm nghị lực để vượt lên, để sống một cuộc sống đẹp và đầy ý nghĩa.
	0,5

	
	* Điều đáng quý nhất ở anh đó là những hành động đẹp, để cống hiến cho cuộc đời chung, cho đất nước. 

+ Anh vượt qua mọi khó khăn để sống và làm việc, chiến thắng hoàn cảnh và chiến thắng chính mình. Anh tâm sự “Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa.”

+ Anh tự nguyện tự giác, yên tâm công tác, luôn hoàn thành xuất sắc công việc, chưa từng để xảy ra sơ suất dù nhỏ, dù chỉ có một mình nơi núi cao. Với lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn cao, anh đã rất thạo nghề, giỏi nghề, làm việc có hiệu quả, góp phần vào chiens công chung (giúp bộ đội không quân ta hạ được nhiều máy bay Mĩ trên bầu trời Hàm Rồng).
+ Anh cũng không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết qua việc đọc sách. Anh coi sách là người bạn, là niềm vui trong cuộc sống một mình của mình “lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấy mà.”

	0,5

	
	* Trong quan hệ với mọi người, anh cởi mở chân thành, quý trọng tình cảm, khao khát được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người. Trong cuộc trò chuyện với khách, anh tâm sự chân thành về những suy nghĩ sâu sắc của mình đối với nghề nghiệp, cuộc sống “Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều”. Anh cởi mở nói về lí tưởng sống, quê quán và những sự đóng góp của mình cho đất nước,…
	0,5

	
	* Anh cũng rất khiêm tốn, luôn đề cao người khác, say sưa ca ngợi mọi người, thực tâm thấy công việc và sự đóng góp của mình chỉ là nhỏ bé. Họa sĩ chân dung anh, anh giới thiệu những người khác xứng đáng vẽ hơn “Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.”
	0,5

	
	c. Đánh giá chung

- Thành công nghệ thuật:

+ Nghệ thuật kể chuyện: Xây dựng tình huống truyện hợp lí, cách kể chuyện tự nhiên, kể từ ngôi thứ ba nhưng chủ yếu qua điểm nhìn của nhân vật họa sĩ, đậm chất trữ tình (thoát lên từ vẻ đẹp của con người lao động).

+ Nghệ thuật miêu tả nhân vật: miêu tả nhận vật từ nhiều điểm nhìn (nhân vật được hiện trực tiếp qua lời nói của nhân vật và sự nhìn nhận, đánh giá khách quan của các nhân vật khác về nhân vật)

+ Lối kể chuyện giản dị, giọng kể đậm chất trữ tình, nhịp điệu, lời kể chậm rãi.

- Nguyễn Thành Long đã khắc họa thành công vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm, phấm chất tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên. Đoạn trích góp phần ngợi ca vẻ đep của con người lao động mới và ý nghĩ của những công việc thầm lặng, góp phần tạo nên giá trị của tác phẩm.
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	* Kết bài:

- Khảng định lại về nhân vật anh thanh niên qua đoạn trich

-  Bài học liên hệ: Thế hệ trẻ cần xây dựng cho mình lí tưởng sống cao đẹp, cố gắng học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ, lí tưởng của mình…
	0,5



	4
	 Sáng tạo: Cách diễn đạt mạch lạc, vận dụng tốt các thao tác lập luận.
	0,25

	5
	Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


